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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người nộp phí: Các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống theo quy định.

b) Tổ chức thu phí: 

Cơ quan được Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thu phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng (cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm). 

Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thu phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng (cây lâm nghiệp), vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.

c) Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan.
	1. Phạm vi điều chỉnh:

Tại Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định: 

“Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1. Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: 

“Điều 2. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện)”

2. Đối tượng áp dụng
b) Tổ chức thu phí: 

-  Đối với thủ tục công nhận cây đầu dòng là cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm cơ quan thu phí là cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, cụ thể như sau:

“Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi có cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng) bằng hình thức trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính”.

- Đối với thủ tục công nhận cây đầu dòng (cây lâm nghiệp), vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống cơ quan thu phí là cơ quan có thẩm quyền công nhận nguồn giống được quy định tại điểm b khoản 7 Điều 6 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của luật lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm như sau:

“b) Thẩm quyền: Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp”.


	Điều 2. Mức thu, hình thức nộp phí

1. Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính: 

a) Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng: 3.000.000 đồng/01 cây.

b) Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp: 2.400.000 đồng/01 vườn giống.

c) Phí bình tuyển, công nhận rừng giống: 5.000.000 đồng/01 rừng giống.

2. Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: Mức thu phí bằng không (không thu).

3. Hình thức thu, nộp phí

Người nộp phí thực hiện khai (nếu có), nộp phí theo từng lần phát sinh.

Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính: Thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ.
	1.  Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính: 

Căn cứ nguyên tắc xác định mức thu quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

      “2. Xây dựng mức thu các khoản phí, lệ phí cần đảm bảo:

      a) Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất mức thu.

       b) Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.  

      c) Đối với các khoản phí, lệ phí vừa thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài chính vừa thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (như: phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống; ….): Quy định mức thu phí, lệ phí cần đảm bảo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định”.

Trên cơ sở quy định trên Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mức thu như sau:
- Đối với phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống:

 Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất theo mức thu hiện hành (kế thừa mức thu phí tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang). Đồng thời mức thu phí bình tuyển, công nhận cây lâm nghiệp tại Nghị quyết này đã đảm bảo tính tương quan (bằng mức phí) tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính.
- Đối với phí bình tuyển, công nhận cây mẹ: Theo danh mục phí, ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có phí bình tuyển, công nhận cây mẹ. Tuy nhiên, hiện nay Luật Lâm nghiệp, Luật Trồng trọt và các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan không có quy định về “cây mẹ”. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường không đưa nội dung thu phí đối với cây mẹ.
- Đối với phí tình tuyển, công nhận vườn cây đầu dòng: Theo danh mục phí, ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 chỉ có “cây đầu dòng” không có “vườn cây đầu dòng”. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường không đề xuất thu phí đối với vườn cây đầu dòng.

(có phụ biểu khái toán chi phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh tuyên quang kèm theo)
2. Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia:
Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số Thông tư số 85/2019/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC) quy định: “Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến”
 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu UBND tỉnh “Nghiên cứu, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh chính sách thu phí không đồng đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của địa phương…”. 
Bên cạnh đó Sở Nông nghiệp và Môi trường có tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề đã thực hiện thu phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến bằng “0 đồng” như: Tỉnh Lào Cai (Nghị quyết Số 17/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025), tỉnh Cao Bằng (Nghị quyết Số 31/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025).

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, việc áp dụng mức thu phí không đồng đối với các dịch vụ công nhận nguồn giống sẽ góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển các nguồn giống chất lượng trên địa bàn, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp; đồng thời nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng mức thu phí không đồng đối với hồ sơ nộp theo hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Hình thức nộp phí

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP Quy định: 

“Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí và tình hình thực tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Phí và lệ phí quy định cụ thể hình thức nộp, kỳ khai, nộp phí, lệ phí cho phù hợp.

Người nộp phí, lệ phí nộp tiền phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước theo một trong các quy định sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước.

b) Nộp cho tổ chức thu phí, lệ phí bằng tiền mặt hoặc theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

     c) Nộp cho cơ quan, tổ chức khác với tổ chức thu phí, lệ phí, áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Căn cứ kết quả đã thực hiện và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp đề xuất hình thức nộp phí như sau:

- Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tiếp thì hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP là phù hợp, cụ thể: Nộp cho tổ chức thu phí, lệ phí bằng tiền mặt hoặc theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.
- Đối với hồ sơ nộp theo cách thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia thì dự thảo Nghị quyết có mức thu phí bằng không (không thu). Do vậy, không quy định hình thức nộp đối với trường hợp này.

	Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
	

	Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.

2. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau:

a) Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

b) Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên quang.

3. Trường hợp văn bản được viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản mới đó.
4. Các tổ chức, cá nhân đã nộp Hồ sơ đề nghị bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống nhưng chưa nộp phí trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.
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	Khái toán chi phí theo thực tế phát sinh (đồng)
	Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021
	Đề xuất mức thu
(đồng)
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	

	1
	Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng
	3.300.000
	Không có quy định
	3.000.000
	 

	 
	- Phụ cấp lưu trú cho cán bộ đi kiểm tra thực địa (HĐTĐ gồm 3 người x 300.000 đồng/người/ngày x 01 ngày)
	900.000
	
	
	Điểm a khoản 2 Điều  5 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	- Xăng xe ô tô cho cán bộ đi kiểm tra thực địa (tính bình quân trên địa bàn tỉnh 100km x 2 lượt đi,về x 20 lít/100km x  25.000 đồng/lít)
	1.000.000
	
	
	 Điểm b khoản 2 Điều  4 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	 - Tiền thuê phòng nghỉ (03 người x 400.000 đồng/ngày/người x 01 ngày)
	1.200.000
	
	
	Điểm c khoản 1 Điều  6 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	- Vật tư, văn phòng phẩm và chi phí khác
	200.000
	
	
	Tạm tính theo thực tế

	 
	- Chi họp Hội đồng đánh giá, bình tuyển
	850.000
	
	
	Vận dụng bằng 50% mức chi tối đa hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Thông tư khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

	 
	+ Chủ tịch Hội đồng
	500.000
	
	
	

	 
	+ Thành viên Hội đồng
	350.000
	
	
	

	2
	Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp
	3.300.000
	2.400.000
	2.400.000
	 

	 
	- Phụ cấp lưu trú cho cán bộ đi kiểm tra thực địa (HĐTĐ gồm 3 người x 300.000 đồng/người/ngày x 01 ngày)
	900.000
	
	
	Điểm a khoản 2 Điều  5 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	- Xăng xe ô tô cho cán bộ đi kiểm tra thực địa (tính bình quân trên địa bàn tỉnh 100km x 2 lượt đi,về x 20 lít/100km x  25.000 đồng/lít)
	1.000.000
	
	
	               Điểm b khoản 2 Điều  4 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	 - Tiền thuê phòng nghỉ (03 người x 400.000 đồng/ngày/người x 01 ngày)
	1.200.000
	
	
	Điểm c khoản 1 Điều  6 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	- Vật tư, văn phòng phẩm và chi phí khác
	200.000
	
	
	Tạm tính theo thực tế

	 
	- Chi họp Hội đồng đánh giá, bình tuyển
	850.000
	
	
	Vận dụng bằng 50% mức chi tối đa hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Thông tư khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

	 
	+ Chủ tịch Hội đồng
	500.000
	
	
	

	 
	+ Thành viên Hội đồng
	350.000
	
	
	

	3
	Phí bình tuyển, công nhận rừng giống
	5.050.000
	Không có quy định
	5.000.000
	 

	 
	- Phụ cấp lưu trú cho cán bộ đi kiểm tra thực địa (HĐTĐ gồm 3 người x 300.000 đồng/người/ngày x 02 ngày)
	1.800.000
	
	
	Điểm a khoản 2 Điều  5 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	- Xăng xe ô tô cho cán bộ đi kiểm tra thực địa (tính bình quân trên địa bàn tỉnh 100km x 2 lượt đi,về x 20 lít/100km x  25.000 đồng/lít)
	1.000.000
	
	
	Điểm b khoản 2 Điều  4 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	 - Tiền thuê phòng nghỉ (03 người x 400.000 đồng/ngày/người x 01 ngày)
	1.200.000
	
	
	Điểm c khoản 1 Điều  6 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của HĐND tỉnh.    

	 
	- Vật tư, văn phòng phẩm và chi phí khác
	200.000
	
	
	Tạm tính theo thực tế

	 
	- Chi họp Hội đồng đánh giá, bình tuyển
	850.000
	
	
	Vận dụng bằng 50% mức chi tối đa hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Thông tư khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

	 
	+ Chủ tịch Hội đồng
	             500.000 
	 
	 
	

	 
	+ Thành viên Hội đồng
	             350.000 
	 
	 
	


